
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6 ngõ 36 thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

03/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLANTYFOOD

0110702467

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn ngũ cốc

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn rau, củ, 
quả; Bán buôn ngũ cốc, sữa hạt, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột...; Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không cồn

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng mỹ phẩm

4649

6. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm

0119

7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh 
doanh (Theo Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

9. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo nấu ăn

8531

10. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Đào tạo nấu ăn

8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG 
MẠI PLANTYFOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PLANTYFOOD PRODUCTION & 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PLANTYFOOD PRODUCTION & TRADING

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963516585
Email: rc0677@gmail.com

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Môi giới chuyển giao 
công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công 
nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ. (Điều 3 Luật chuyển 
giao công nghệ 2017)

7490

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030(Chính)

14. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: Chế biến sữa từ các loại hạt ngũ cốc

1050

15. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Sản xuất bột thô

1061

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô...; Sản xuất 
bột sắn và các sản phẩm phụ của sắn

1062

17. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất các loại bánh từ tinh bột, ngũ cốc

1071

18. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ rau, củ, quả

1075

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt; Sản xuất súp và 
nước xuýt; Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

20. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn

1104

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn

5610

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG 
THÚY QUYÊN

P106 – A13 TT 
Chương Dương, 
Phường Chương 
Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0011710381
59

2 NGUYỄN 
DANH 
THẮNG

Số 6 ngõ 123 
Nguyễn Huy 
Tưởng, Phường 
Thanh Xuân 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0010770324
46
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3 LÊ VĂN BỘ Thôn Mai Trai, 
Xã Vạn Thắng, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0010850178
31

4 TRẦN VĂN 
DIỆP

Tổ dân phố 1, 
Phường Xuân 
Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0350760046
43

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085017831
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: thôn Mai Trai , Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: thôn Mai Trai , Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN BỘ Nam

23/05/1985 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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